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Môn Toán
1. Hoàn thành tốt: Em nắm vững các phép toán cơ bản, giải toán nhanh và chính xác. Biết vận dụng kiến thức vào thực tế và giải quyết vấn đề toán học một cách logic. Em có khả năng thực hiện các bài toán phức tạp hơn.
2. Hoàn thành: Em nắm được các phép toán cơ bản, giải toán khá chính xác nhưng cần cải thiện tốc độ và kỹ năng giải quyết bài toán.
3. Chưa hoàn thành: Em gặp khó khăn trong việc thực hiện các phép toán cơ bản, cần thêm thời gian để luyện tập và cải thiện kỹ năng toán học.
Môn Tiếng Việt
1. Hoàn thành tốt: Em đọc và hiểu văn bản tốt, viết đúng chính tả, có thể viết bài văn, đoạn văn rõ ràng, mạch lạc. Em cũng có thể sử dụng từ ngữ phong phú trong diễn đạt.
2. Hoàn thành: Em đọc và hiểu được nội dung văn bản, nhưng đôi khi gặp khó khăn trong việc viết đúng chính tả và sử dụng từ ngữ chính xác. Cần luyện tập thêm để cải thiện khả năng viết.
3. Chưa hoàn thành: Em còn mắc lỗi chính tả, câu văn chưa rõ ràng và thiếu mạch lạc. Cần thêm sự hỗ trợ và luyện tập trong việc viết và đọc.
Môn Đạo đức
1. Hoàn thành tốt: Em sống đúng chuẩn mực đạo đức, biết giúp đỡ bạn bè, thầy cô, và có thái độ tích cực với các hoạt động cộng đồng. Em biết tôn trọng mọi người và thực hiện đúng các quy định trong lớp học.
2. Hoàn thành: Em biết cách ứng xử đúng mực với bạn bè và thầy cô nhưng cần phải rèn luyện thêm về việc chấp hành các quy định lớp học và sự chủ động trong các hoạt động.
3. Chưa hoàn thành: Em còn mắc phải các lỗi về đạo đức, chưa thực hiện đúng các quy định lớp học, cần được giáo dục và hướng dẫn thêm để cải thiện thái độ và hành vi.
Môn Âm nhạc
1. Hoàn thành tốt: Em hát đúng giai điệu, lời ca; thể hiện được cảm xúc qua giọng hát. Tham gia tích cực các hoạt động như vận động theo nhạc, gõ đệm, nghe nhạc và trình diễn. Em có khả năng ghi nhớ và biểu diễn nhiều bài hát trong chương trình.
2. Hoàn thành: Em biết hát đúng nhịp, thuộc lời các bài hát trong chương trình. Tham gia các hoạt động học tập tương đối đầy đủ. Cần luyện thêm về kỹ năng biểu cảm và phản xạ âm nhạc.
3. Chưa hoàn thành: Em chưa hát đúng giai điệu hoặc chưa thuộc lời bài hát. Ít tham gia vào các hoạt động âm nhạc trên lớp. Cần hỗ trợ rèn luyện kỹ năng nghe và cảm thụ âm nhạc.
Môn Mỹ thuật
1. Hoàn thành tốt: Em thể hiện sáng tạo trong vẽ, tô màu, cắt dán, xé dán và tạo hình sản phẩm nghệ thuật. Biết sử dụng màu sắc hài hòa, bố cục hợp lý. Hứng thú với môn học, tích cực chia sẻ ý tưởng và sản phẩm.
2. Hoàn thành: Em hoàn thành được các sản phẩm mỹ thuật theo yêu cầu bài học. Biết sử dụng một số kỹ thuật tạo hình đơn giản. Cần phát huy thêm tính sáng tạo và tỉ mỉ khi làm bài.
3. Chưa hoàn thành: Em gặp khó khăn trong việc thực hiện sản phẩm mỹ thuật đúng yêu cầu. Màu sắc và bố cục chưa hài hòa, kỹ năng tạo hình còn hạn chế. Cần được hướng dẫn cụ thể và luyện tập thêm.
Môn Tin học
1. Hoàn thành tốt: Em sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản với máy tính: khởi động, nhập liệu, vẽ hình, lưu file. Hiểu và thực hiện được các nội dung về an toàn thông tin, bảo vệ thiết bị. Có tinh thần tự giác, chủ động tìm hiểu công nghệ.
2. Hoàn thành: Em biết thao tác cơ bản với chuột, bàn phím, mở các phần mềm học tập. Biết cách sử dụng một số công cụ đơn giản trên máy tính. Cần rèn thêm tính cẩn thận và nhớ quy trình thao tác.
3. Chưa hoàn thành: Em còn lúng túng trong thao tác máy tính, chưa nắm được kiến thức cơ bản. Chưa có kỹ năng sử dụng phần mềm hoặc lưu trữ thông tin. Cần hỗ trợ luyện tập thêm và củng cố kiến thức công nghệ.
Môn Thể dục
1. Hoàn thành tốt: Em thực hiện đúng kỹ thuật các động tác thể dục, trò chơi vận động, rèn luyện thể lực. Tích cực tham gia hoạt động nhóm, biết hợp tác và giữ an toàn khi vận động. Có ý thức rèn luyện sức khỏe thường xuyên.
2. Hoàn thành: Em thực hiện được các động tác cơ bản và tham gia hoạt động trên lớp. Biết cách giữ gìn an toàn khi tập luyện. Cần rèn luyện thêm để nâng cao thể lực và kỹ thuật.
3. Chưa hoàn thành: Em thực hiện sai kỹ thuật hoặc chưa hoàn thành các bài tập thể dục. Tham gia chưa đều, thiếu tập trung trong giờ học. Cần hỗ trợ nâng cao ý thức và kỹ năng vận động.
Môn Hoạt động trải nghiệm
1. Hoàn thành tốt: Em tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm, có kỹ năng tự phục vụ, hợp tác và chia sẻ. Biết thể hiện cảm xúc, nhận xét bản thân và người khác một cách chân thành, tích cực. Có tiến bộ rõ rệt trong kỹ năng sống và thái độ học tập.
2. Hoàn thành: Em tham gia được phần lớn các hoạt động trải nghiệm. Biết lắng nghe và làm việc nhóm cơ bản. Cần phát huy tính chủ động, mạnh dạn chia sẻ hơn trong hoạt động.
3. Chưa hoàn thành: Em chưa tham gia tích cực hoặc còn e ngại trong các hoạt động nhóm, kỹ năng còn hạn chế. Chưa biết thể hiện cảm xúc, chưa tự giác trong sinh hoạt chung. Cần tạo điều kiện rèn luyện và hỗ trợ thêm về kỹ năng sống.
